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DỰ THẢO
TỜ TRÌNH 
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70/2000/NĐ-CP
Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xin kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng (Nghị định 70) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

Nghị định 70 là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, góp phần tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (chi nhánh NHNNg) giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin về tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Tuy nhiên, sau hơn 17 năm áp dụng kể từ ngày có hiệu lực thi hành, Nghị định 70 không còn phù hợp với tình hình thực tế và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, cụ thể:
1. Vướng mắc về pháp lý
Thứ nhất, khoản 1 Điều 1 Nghị định 70 quy định phạm vi điều chỉnh thông tin khách hàng chỉ bao gồm tiền gửi và tài sản gửi trong khi đó theo quy định của Luật các TCTD năm 2010 và thực tiễn hiện nay, thông tin khách hàng còn bao gồm thông tin định danh khách hàng, thông tin về tài khoản và các giao dịch khác của khách hàng tại TCTD, chi nhánh NHNNg. Như vậy, phạm vi thông tin khách hàng quy định tại Nghị định 70 chưa bao quát đầy đủ phạm vi thông tin khách hàng theo quy định của Luật các TCTD hiện hành và thực tiễn hoạt động ngân hàng.

Thứ hai, theo quy định của pháp luật hiện hành, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng đã rộng hơn quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 70, bao gồm: các cơ quan hải quan, cơ quan thuế, các cơ quan điều tra, kiểm toán nhà nước… Do vậy, quy định về các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng trong Nghị định 70 cần được bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật để phù hợp với các quy định hiện hành có liên quan. 
Thứ ba, theo quy định tại Điều 6 Nghị định 70, các TCTD, chi nhánh NHNNg được cung cấp cho nhau các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD, TCTD, chi nhánh NHNNg chỉ được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng trong hai trường hợp là có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng. Như vậy, quy định này chưa phù hợp với quy định của Luật các TCTD.
2. Yêu cầu thực tiễn 
Thứ nhất, khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD quy định: “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.”

Tuy nhiên, trên thực tiễn, ngoài các đối tượng được quyền yêu cầu cung cấp thông tin là “cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật” và đối tượng có được sự chấp thuận của khách hàng còn có các loại đối tượng khác có nhu cầu được cung cấp thông tin khách hàng như tổ chức bảo hiểm tiền gửi; cơ quan thanh tra giám sát nước ngoài đối với tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài và chi nhánh NHNNg; tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; các tổ chức cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận cung cấp dịch vụ thuê ngoài, các tổ chức liên kết với TCTD, chi nhánh NHNNg; ngân hàng mẹ; đơn vị kiểm toán độc lập; luật sư...). Hiện nay Nghị định 70 chưa quy định tách bạch giữa đối tượng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các loại đối tượng khác (quy định đối với cả tổ chức không phải là cơ quan nhà nước, quy định đối với việc phục vụ hoạt động nội bộ của TCTD, người được khách hàng ủy quyền...) và chưa có quy định mang tính nguyên tắc đối với các đối tượng chưa được nêu tại Nghị định 70.

Thứ hai, tại văn bản hướng dẫn Nghị định 70 (Thông tư số 02/2001/TT-NHNN ngày 04/4/2001) đã quy định về tài liệu chứng minh lý do yêu cầu cung cấp thông tin phải bao gồm quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can… Theo ý kiến của Bộ Công an, quy định này là chưa phù hợp đối với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an làm nhiệm vụ thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, xác minh, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật… vì trong giai đoạn này chưa thể có các tài liệu chứng minh như yêu cầu của quy định, vì vậy đã gây khó khăn các đơn vị này trong việc tiếp cận thông tin, làm chậm trễ việc phát hiện, xử lý các sai phạm liên quan đến các pháp nhân và cá nhân.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích

Việc xây dựng và ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 70 nhằm đạt được những mục đích cơ bản sau đây: 
- Bảo vệ lợi ích của khách hàng: tạo cơ sở pháp lý để việc giữ bí mật và việc cung cấp thông tin được thực hiện thống nhất, đồng bộ, rõ ràng, minh bạch, đảm bảo quyền riêng tư cá nhân, thông tin khách hàng được pháp luật bảo vệ, phù hợp với Hiến pháp, Bộ Luật dân sự.

- Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các TCTD, chi nhánh NHNNg trong việc cung cấp thông tin khách hàng: hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, thời hạn cung cấp thông tin khách hàng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin; đồng thời quy định có tính nguyên tắc chung về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng cho các đối tượng khác ngoài các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tạo điều kiện cho TCTD, chi nhánh NHNNg trong việc cung cấp thông tin khách hàng và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của TCTD, chi nhánh NHNNg.
- Xử lý kiến nghị của Bộ Công an: không yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh lý do cung cấp thông tin khách hàng (quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; bản án, quyết định thi hành án;…), nhằm tháo gỡ khó khăn giúp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, xác minh, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, góp phần phát hiện kịp thời, xử lý các sai phạm liên quan đến pháp nhân và cá nhân.
- Đảm bảo tính thống nhất giữa các quy định của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 70 căn cứ trên các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực và bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng tạo điều kiện hiểu và áp dụng thống nhất đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và TCTD, chi nhánh NHNNg. 
2. Quan điểm chỉ đạo
Tại Tờ trình số 74/TTr-NHNN ngày 06/6/2017 trình Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 70, NHNN trình Chính phủ xây dựng Nghị định căn cứ Điều 13, 14, 163 Luật các TCTD. Thông tin khách hàng là thông tin cá nhân, tổ chức, thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức, được pháp luật đảm bảo an toàn. Về nguyên tắc việc cung cấp thông tin phải được sự chấp thuận của khách hàng, trừ trường hợp cung cấp thông tin khách hàng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc cho tổ chức, cá nhân khác không phải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng pháp luật có liên quan quy định quyền được TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng để phục vụ cho hoạt động chuyên môn của các tổ chức, cá nhân này. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định

Tại Tờ trình số 74/TTr-NHNN nêu trên, NHNN đã trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghi định thay thế Nghị định 70. Được sự đồng ý của Chính phủ tại Công văn số 9169/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ ngày 29/8/2017, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 2146/QĐ-NHNN ngày 13/10/2017 về việc thành lập Bạn soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 70/2000/NĐ-CP. Thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập là đại diện từ NHNN, các bộ liên quan và đại diện của một số TCTD, chi nhánh NHNNg.
2. Xây dựng dự thảo và lấy ý kiến:

Theo quy định tại Điều 57, 90, 91, 92 và 93 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NHNN triển khai thực hiện:
- Tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định.
- Tổ chức lấy ý kiến thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập; nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định. 
- Tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đối với dự thảo Nghị định theo hai hình thức: (i) đăng tải toàn văn dự thảo văn bản và tờ trình trên cổng thông tin điện tử trong thời gian 60 ngày; (ii) lấy ý kiến bằng văn bản. Nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định.
- Gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định.
Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ý kiến của Hội đồng thẩm định, của Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp thu, chỉnh lý, giải trình một số nội dung và hoàn thiện Dự thảo Nghị định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định bao gồm 3 Chương, 14 Điều, quy định về việc giữ bí mật và cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cụ thể:

Chương I: gồm 04 Điều, từ Điều 1 đến Điều 4 quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ và nguyên tắc giữ bí mật và cung cấp thông tin khách hàng.

Chương II: gồm 08 Điều, từ Điều 5 đến Điều 12 quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan nhà nước; việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng cho tổ chức khác, cá nhân; quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân liên quan đến việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng.
Chương III: gồm 02 Điều: Điều 13 và Điều 14 quy định về hiệu lực thi hành, tổ chức thực hiện.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
(Ngân hàng Nhà nước sẽ bổ sung nội dung này sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị định từ các Bộ, ngành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác).
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70, NHNN kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
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- Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định.
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